
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 7.419.414.103         

1 01/09/2017 Chú Hoàng bạn chú Tám công ty nhựa Chợ Lớn cho tiền mặt 5.000.000                
2  Chú Huân và Cô Liễu ở Cali cho 500USD * 22.700 11.350.000              
3 02/09/2017 Sư Thầy Đức Quang chùa Hội Khánh-Bình Dương cho tiền mặt 5.000.000                
4  Cô phật tử chùa Hội Khánh cho tiền mặt 500.000                   
5  Cô Thủy Chú Quốc ở Sài Gòn cho tiền mặt 5.000.000                
6  Vợ chồng Chú Long ở Sài Gòn cho tiền mặt 2.000.000                
7 05/09/2017 Gia đình em Quỳnh đóng góp tiền mặt 1.000.000                
8  Học bổng trường Lê Quý Đôn cho học sinh Dương 200.000                   
9  Lãi sổ 500 triệu cho vô tài khoản 801 8.630.169                

10 06/09/2017 Thu học bổng trường Võ Thị Sáu cho học sinh A' Trươngh, A' Tý 1.000.000                
11 10/09/2017 Gia đình em Phong đóng góp tiền mặt 260.000                   
12  Gia đình em Tường Vi đóng góp tiền mặt 1.000.000                
13  Gia đình em Mỹ Anh đóng góp tiền mặt 1.000.000                
14  Cô Vân nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho 300 USD * 22.700 6.810.000                
15  Chú Thanh Tran ở Mỹ cho 200 USD * 22.700 4.540.000                
16 11/09/2017 Cô Trang ở Thới Hòa cho tiền mặt 600.000                   
17  Học bổng trường Võ Thị Sáu cho học sinh Tiến An, Leny 600.000                   
18 13/09/2017 Thu tiền lãi 2 tháng của sổ 500 triệu nhận tiền mặt 8.000.000                
19  Cô Giang, Chú Đạt ở Gò Vấp cho tiền mặt 4.000.000                
20  Thu tiền bán rau quế 30.000                     
21 14/09/2017 Chương trình "Nơi về nương náu" cho tiền mặt 100.000.000            
22 15/09/2017 Anh Thành ở quận 8 cho tiền mặt 2.000.000                
23 16/09/2017 Anh Việt con Cô Mai Chú Phước Công ty Searefico cho 1.000 USD *22.690 22.690.000              
24 19/09/2017 Mẹ Duy Đức ở Lâm Đồng cho tiền mặt 3.000.000                
25  Công ty Mai Phương cho vô TK 801 6.000.000                
26 23/09/2017 Nhóm bạn Cô Chi ngân hàng BIDV Bình Dương cho tiền mặt 5.000.000                
27 24/09/2017 Mr. Thiện K15 Đại học Kinh Tế cho tiền mặt 2.000.000                
28  Nhóm Vật Giá K15-ĐH Kinh tế cho tiền mặt + 100USD * 22.700 4.770.000                
29 25/09/2017 Cô Đỗ Thị Bảo Ngân cho vô TK 801 2.000.000                
30  Chú Ngân bạn bác sĩ Hớn cho tiền mặt 10.000.000              
31 26/09/2017 Cô Nguyễn Thị Hồng Trâm Công An Bình Dương cho vô TK 801 2.000.000                
32 28/09/2017 Sở LĐTBXH Bình Dương cho tiền mặt 3.200.000                
33  Cô Lê Thị Thu Hiền cho vô TK 801 1.500.000                
34 30/09/2017 Cô Thảo cho tiền mặt 2.000.000                
35  Thầy Thuận cho tiền mặt 4.155.000                
36  Thu học phí học sinh ngoài 33.422.600              
37  Lãi không kỳ hạn TK 801 chuyển vô TK 801 131.163                   

Tổng Trong kỳ 270.388.932            
Tổng Cuối kỳ 7.689.803.035         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 11.673.115.201       

1 01/09/2017 Chi mua thuốc ho, cảm, sổ mũi 370.000                   
2  Chi thay lốp xe 3 bánh (2 cái) + tiền sữa 460.000                   
3  Chi mua khăn ướt 54.000                     
4  Chi tiền các em (A'Trương, A'Tý, A Gô Hyan, Ahiyem, Y Thao, Y Taih) về quê ngày lễ 3.000.000                
5  Chi tiền chợ 778.000                   
6 02/09/2017 Chi mua cọ 1 1/2 18.000                     
7  Chi tiền chợ 818.000                   
8 03/09/2017 Chi mua vòi nước 65.000                     
9  Chi tiền chợ 1.251.000                

10 04/09/2017 Chi mua đồng hồ đo điện 95.000                     
11  Chi mua giầy cho Tường, An 215.000                   
12  Chi tiền khám bệnh + thuốc cho An 729.000                   
13  Chi tiền khám bệnh + thuốc cho Toàn 315.500                   
14  Chi tiền sữa xe 3 bánh 149.000                   
15  Xăng xe 3 bánh 50.000                     
16  Chi tiền chợ 98.000                     
17 05/09/2017 Chi tiền taxi 6 em Komtum 180.000                   
18  Chi tiền đóng hội phí cho Anh Vũ 320.000                   
19  Chi mua bánh cho Leny, K'Nu, Ka'Thích, Đức 10.000                     
20  Chi tiền taxi 6 em Komtum từ quận 10 ra bến xe 120.000                   
21  Chi tiền chợ 422.000                   
22 06/09/2017 Chi tiền mua 1 chiếc chiếu 60.000                     
23  Chi mua xăng về sơn phòng 50.000                     
24  Chi tiền phụ tiền cúng giáp năm mẹ học sinh Bảo 2.000.000                
25  Chi tiền tài liệu cho Lâm 32.000                     
26  Chi tiền chợ 594.000                   
27 07/09/2017 Chi tiền chợ 768.000                   
28 08/09/2017 Chi tiền quỹ lớp cho Tuấn Vũ, Tình, Toàn 40.000                     
29  Chi tiền gas 245.000                   
30  Chi mua bình xịt côn trùng 30.000                     
31  Chi mua đồng hồ báo thức 85.000                     
32  Chi mua vật tư cây trồng 1.000.000                
33  Chi tiền chợ 816.000                   
34 09/09/2017 Chi dịch hồ sơ du học Nhật 500.000                   
35  Chi tiền Anh Vũ đóng tiền quỹ lớp 50.000                     
36  Chi tiền sữa máy tính 120.000                   
37  Chi tiền mua thuốc cho Xíu 36.000                     
38  Chi chi phí khám bệnh + thuốc cho Lan 779.000                   
39  Chi chi phí khám bệnh + thuốc cho Toàn 757.000                   
40  Chi chi phí khám bệnh + thuốc cho Lai 162.000                   
41  Chi chi phí khám bệnh + thuốc cho An 452.000                   
42  Chi mua 2kg chôm chôm 50.000                     
43  Chi tiền chợ 682.000                   
44 10/09/2017 Chi mua lưới làm nhà rau 2m4 4 bao * 370000 1.480.000                
45  Chi  mua chỉ dù 40.000                     
46  Chi mua que hàn 70.000                     
47  Chi mua kẽm + bóng đèn 159.000                   
48  Chi pho tài liệu cho Toàn, Tình, Tuấn Vũ 78.000                     
49  Chi tiền tài liệu cho Khang, Thắng 30.000                     
50  Chi tiền chợ 1.300.000                
51  Chi tiền chợ 983.000                   
52 11/09/2017 Chi photo tài liệu toán 10 (6 cuốn) 76.000                     
53  Chi mua dụng cụ vớt rác hồ bơi 75.000                     
54  Chi tiền Quốc Bảo đóng heo đất 10 tuần 50.000                     
55  Chi tiền Hoài Bảo đóng heo đất 10 tuần 50.000                     
56  Chi tiền Ythao đóng heo đât 10 tuần 50.000                     
57  Chi tiền quỹ lớp cho Ytaih 100.000                   
58  Chi tiền quỹ lớp + mua sách cho Tú 112.000                   
59  Chi mua nệm 1m6, nệm 1m4, grap, chiếu 1.040.000                
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60  Chi tiền chợ 807.000                   
61 12/09/2017 Chi tiền mặt mua 200 bao đất sạch trồng rau 8.000.000                
62  Chi phí chuyển tiền 33.000                     
63  Chi mua nước ngọt 85.000                     
64  Chi mua sách tiếng Anh cho A Truongh 40.000                     
65  Chi mua thuốc cho Xíu 57.000                     
66  Chi mua thuốc cho Tường 33.000                     
67  Chi tiền chợ 783.000                   
68 13/09/2017 Chi mua nước ngọt 60.000                     
69  Chi trả tiền xe chở 200 bao đất sạch 300.000                   
70  Chi tiền làm mặt dấu Nguyễn Thế Vinh 20.000                     
71  Chi tiền trả phí đường bộ 6 tháng (9/2017-3/2018) 1.080.000                
72  Chi tiền Bảo hiểm xe hơi 530.000                   
73  Chi trả phí đăng kiểm xe cơ giới 340.000                   
74  Chi tiền mướn người đi xét xe 700.000                   
75  Chi trả phí xác nhận số dư sổ tiết kiệm và tài khoản 801 125.000                   
76  Chi mua phiếu thu, chi 240.000                   
77  Chi tiền chợ 800.000                   
78 14/09/2017 Hướng Dương đóng góp quỹ từ thiện "Dấu ấn Yêu Thương" của Kyo 20.000.000              
79  Chi tiền xăng đi Hóc Môn chở đồ Cô Lai cho 140.000                   
80  Chi tiền làm sổ tạm vắng, tạm trú 150.000                   
81  Chi mua đường phèn, dầu chuối 26.000                     
82  Chi mua 10 cái compa 80.000                     
83  Chi tiền gửi hồ sơ cho Ahyiem 15.000                     
84  Chi mua sách tiếng Anh cho An 35.000                     
85  Chi tiền đóng cước internet tháng 8 679.000                   
86  Chi mua 1 lốc coca lớn 95.000                     
87  Chi mua 2 cây lăn sơn 35.000                     
88  Chi mua giấy nhám 30.000                     
89  Chi mua sách tiếng anh cho Phương 58.000                     
90  Chi mua salonpas 37.000                     
91  Chi trả tiền gas tháng 8 còn 1 bình 230.000                   
92  Rút tài khoản 801 trả phí rút tiền 78.791                     
93  Chi tiền chợ 900.000                   
94 15/09/2017 Chi mua máy in Brother MFC 6.200.000                
95  Chi tiền xăng 40.000                     
96  Chi mua bao đựng rác 150.000                   
97  Chi mua tả cho Đức 165.000                   
98  Chi mua 4 chục móc quần áo 60.000                     
99  Chi mua sách anh văn tự chọn, sách lịch sử địa phương cho Quân 43.000                     

100  Chi mua sách lịch sử địa phương cho Dương, Thanh, Tài 60.000                     
101  Chi mua sách lịch sử địa phương cho Ytaih 20.000                     
102  Chi tiền chợ 1.078.000                
103 16/09/2017 Chi trả tiền cước điện thoại bàn tháng 8 1.402.528                
104  Chi trả tiền cước điện thoại 0918187975 tháng 8 1.506.238                
105  Chi mua nước ngọt 2 lốc lớn 181.000                   
106  Chi mua văn phòng phẩm 130.000                   
107  Chi mua sịt cầu, T.cầu, dây cáp 108.000                   
108  Chi Lâm hớt tóc 20.000                     
109  Chi mua 10 chai Vim 200.000                   
110  Chi mua 5 chai xịt lau kính 75.000                     
111  Chi tiền chợ 1.872.000                
112 17/09/2017 Chi mua 1 chiếc chiếu 1m6 100.000                   
113  Chi tiền nam đi đá banh 200.000                   
114  Chi tiền chợ 855.000                   
115 18/09/2017 Chi mua sên xe đạp 45.000                     
116  Chi đóng BHYT và các khoản đầu năm cho Quốc Anh 362.000                   
117  Chi đóng BHYT và các khoản đầu năm cho Lê Tuấn Vũ 362.000                   
118  Chi đóng BHYT và các khoản đầu năm cho Lê Trịnh Khang 362.000                   
119  Chi đóng BHYT và các khoản đầu năm cho Trương Công Thắng 362.000                   
120  Chi đóng BHYT và các khoản đầu năm cho Lê Văn Tình 362.000                   
121  Chi đóng BHYT và các khoản đầu năm cho Nguyễn Bá Toàn 99.000                     



122  Chi đóng các khoản đầu năm của Nguyễn Ngọc Hiếu 734.000                   
123  Chi đóng các khoản đầu năm của Bùi Thiên Phú 734.000                   
124  Chi mua sách anh văn tự chọn cho Khánh 23.000                     
125  Chi mua 100 mốc quần áo 200.000                   
126  Chi mua giầy cho A Trươngh 100.000                   
127  Chi mua bàn phím máy tính Key Logited K 120 (4 cái) 740.000                   
128  Chi mua chuột máy tính B100 (8 cái) 720.000                   
129  Rút tài khoản 801 trả phí rút tiền 11.000                     
130  Chi tiền chợ 692.000                   
131 19/09/2017 Chi gửi hồ sơ cho Phương 25.000                     
132  Chi mua bông gòn 8.000                       
133  Chi mua nguồn HD Mini (5 cái) 3.000.000                
134  Chi đóng BHYT cho Quốc Khánh 351.000                   
135  Chi đóng BHYT cho Quốc Bảo 351.000                   
136  Chi đóng BHYT cho Gia Bảo 351.000                   
137  Chi đóng BHYT cho Minh Nghĩa 351.000                   
138  Chi đóng BHYT cho A Hyiem 351.000                   
139  Chi đóng BHYT cho Y Taih 351.000                   
140  Chi đóng BHYT cho Y Thao 351.000                   
141  Chi đóng BHYT cho Hoài Bảo 351.000                   
142  Chi đóng BHYT cho Anh Tú 351.000                   
143  Chi đóng BHYT cho Thanh 351.000                   
144  Chi đóng BHYT cho Minh Đức 351.000                   
145  Chi đóng BHYT cho Hyan 351.000                   
146  Chi đóng BHYT cho Tài 351.000                   
147  Chi đóng BHYT cho Thắm 351.000                   
148  Chi đóng BHYT cho Quân 351.000                   
149  Chi tiền chợ 783.000                   
150 20/09/2017 Chi tiền xăng 40.000                     
151  Chi tiền photo đề sử (Toàn, Tình, Quốc Anh, Tuấn Vũ) 40.000                     
152  Chi tiền xăng xe 3 bánh 50.000                     
153  Chi tiền gửi xe 3 bánh 1 tháng (20/09-20/10) 56.000                     
154  Chi tiền chợ 484.000                   
155 21/09/2017 Chi chụp hình (Thắng, Tuấn) 30.000                     
156  Chi mua sên xe đạp 45.000                     
157  Chi mua salonpas 15.000                     
158  Chi mua keo vá và dây 35.000                     
159  Chi mua kim chỉ 20.000                     
160  Chi tiền chợ 878.000                   
161 22/09/2017 Chi mua phù hiệu cho Phương 8.000                       
162  Chi trả tiền xe chở xe đạp từ Thủ Dầu Một về Hướng Dương 300.000                   
163  Chi tiền xăng 50.000                     
164  Chi tiền kinh phí dẫn các em đi nhận xe đạp 600.000                   
165  Chi mua dầu lửa, xi lanh, Chai RP7 80.000                     
166  Chi tiền hớt tóc Quốc Anh, Thắng 40.000                     
167  Chi đóng tiền điện 4.522.509                
168  Chi làm 7 chìa khóa 60.000                     
169  Chi gửi Fax nhanh 11.000                     
170  Chi mua kim may máy, chỉ 22.000                     
171  Chi mua chóng xét điện thoại 20.000                     
172  Chi mua keo 502 5.000                       
173  Chi tiền chợ 795.000                   
174 23/09/2017 Chi đóng quỹ lớp cho Quân 10.000                     
175  Chi tiền chợ 794.000                   
176 24/09/2017 Chi mua sách tiếng anh, 1 hộp bút đỏ, vở vẻ 110.000                   
177  Chi tiền chợ 827.000                   
178 25/09/2017 Chi mua 2 lốc nước suối 130.000                   
179  Chi tiền Kỳ đi cấp cứu 269.000                   
180  Chi tiền cho Toàn khám bệnh + thuốc 77.000                     
181  Chi mua hạt giống 60.000                     
182  Chi tiền chợ 846.000                   
183 26/09/2017 Chi mua thức ăn cho cá 36.000                     



184  Chi tiền đóng quỹ lớp cho Ythao, Hoài Bảo, Quốc Bảo 90.000                     
185  Chi tiền đóng quỹ lớp cho Thắng, Khang 20.000                     
186  Chi tiền chợ 847.000                   
187 27/09/2017 Chi tiền lương Cô Loan 4.000.000                
188  Chi tiền tài liệu cho Lâm 30.000                     
189  Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin + VAT 22.000                     
190  Chi tiền chợ 1.193.000                
191 28/09/2017 Chi tiền chợ 1.539.000                
192 29/09/2017 Chi sửa nguồn, thay Drum, Nạp mực 850.000                   
193  Chi chuyển khoản tiền ăn, tiền nhà cho sinh viên quận 10 + phí chuyển tiền 10.322.000              
194  Chi tiền tài liệu Toán cho Lâm 30.000                     
195  Chi tiền Chị Tuyết đi chợ 567.000                   
196 30/09/2017 Chi mua phân bón 100.000                   
197  Chi trả tiền gas 245.000                   
198  Sở LĐTBXH tỉnh đến thăm và tặng quà Trung Thu cho các em và tiền mặt 270.000                   
199  Chi mua nước suối, kim bấm, bọc nilon 142.000                   
200  Chi tiền chợ chị Tuyêt 545.000                   
201  Chi tiền lương Thầy Kỳ tháng 9 6.000.000                
202  Chi tiền lương Thầy Minh tháng 9 10.000.000              
203  Chi tiền lương Cô Tuyết tháng 9 4.000.000                
204  Chi tiền lương Thầy Hữu tháng 9 4.000.000                
205  Chi tiền lương Cô Hân tháng 9 4.000.000                
206  Chi tiền lương Thầy Thuận tháng 9 3.200.000                
207  Chi tiền lương Cô Thảo tháng 9 2.000.000                

 Tổng chi trong kỳ 155.972.566            
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 7.533.830.469         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 7.533.830.469         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 01/09/2017 Cô Lai ở Sài Gòn đóng góp: -                           
2     _500kg gạo -                           
3     _2 bộ quần áo mới -                           
4     _2 cây đường -                           
5     _Một số quần áo cũ -                           
6 02/09/2017 Đoàn Phật tử và Sư Thầy Đức Quang chùa Hội Khánh đóng góp: -                           
7     _500kg gạo -                           
8     _40 lít dầu ăn -                           
9     _48 kg bột giặt -                           

10     _6 kg bột ngọt -                           
11      _300 gói mì -                           
12     _72 cục xà bông -                           
13      _50 phần quà cho học sinh -                           
14 05/09/2017 Cô Nguyễn Thùy Trang KP3, TX Mỹ Phước đóng góp: -                           
15      _130 gói mì -                           
16      _50kg gạo -                           
17      _10 lít dầu ăn -                           
18      _5kg đường -                           
19  Tiệm sắt Hòa Sương đóng góp 25 kg gạo -                           
20  Mạnh Thường Quân Huỳnh Ngọc Khang ở Bến Tượng cho 50kg gạo -                           
21 07/09/2017 Tạp hóa Hoàng Trang đóng góp: -                           
22       _250kg gạo -                           
23       _300 gói mì -                           
24       _5 lít dầu ăn -                           
25       _5 bịch bột ngọt 450g -                           
26       _10 bịch muối -                           
27 08/09/2017 Cô Nguyễn Thị Ngọc Phố Mỹ Phước, Bến Cát đóng góp: -                           
28      _8 lít nước mắm -                           
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29      _6 chai mước tương -                           
30      _12 kg đường -                           
31      _25 lít dầu ăn -                           
32 09/09/2017 Anh Trịnh Minh Đức quận 9 TP.HCM cho 50kg gạo -                           
33 12/09/2017 Cô Phượng ủng hộ -                           
34      _4 thùng mì -                           
35      _2 thùng bột giặt -                           
36      _1 thùng Knowr -                           
37      _2 thùng nước rửa chén Sunlight -                           
38      _20 cây kem đánh răng PS -                           
39 14/09/2017 Cô Lai ở Sài Gòn đóng góp: -                           
40      _Quần Jean dài 4 cái -                           
41      _Quần Jean lửng 12 cái -                           
42      _Somi 20 cái -                           
43      _Đồ bộ nữ 24 bộ -                           
44      _Đồ đá banh 48 bộ -                           
45      _Áo thun 30 cái -                           
46      _10 bộ vải nữ -                           
47 15/09/2017 Anh Thành đại diện chùa Khả Diệu Đàn phường 12 quận 8 TP.HCM cho: -                           
48       _45 thùng mì * 30 gói -                           
49       _2 thùng sữa -                           
50       _45 phần quà bánh kẹo -                           
51 16/09/2017 Nhóm bạn Cô Mai cho ba lô, vỡ, viết -                           
52 19/09/2017 Ba mẹ bạn Minh cho 100 kg gạo -                           
53 23/09/2017 Nhóm bạn Cô Chi Ngân hàng BIDV Bình Dương cho: -                           
54       _5 thùng mì gấu đỏ * 100 gói -                           
55       _10 thùng sữa bò tươi -                           
56       _190 cái khăn mặt -                           
57  Gia đình Mạnh Thường Quân ở Mỹ Phước cho: -                           
58       _10 thùng mì * 30 gói -                           
59       _250kg gạo -                           
60       _3kg đường -                           
61       _3 bịch bột ngọt -                           
62       _4 lít nước mắm -                           
63       _6 chai nước tương -                           
64       _3 lít dầu ăn -                           
65       _3 hộp sữa đặc -                           
66 24/09/2017 Mr Thiện K15 Đại Học Kinh Tế cho 30 cặp học sinh -                           
67  Em Thúy bán quần áo ở Bến Cát cho: -                           
68      _3 thùng mì * 30 gói -                           
69      _50kg gạo -                           
70  Bà Nội của Hữu ở Bình Tân cho: -                           
71     _1 thùng bánh kẹo -                           
72     _2 thùng sữa -                           
73     _2 lốc nước ngọt lớn -                           
74     _1.000 bìa bao, nhãn tên -                           
75     _10 hộp bút bi            
76     _2 chai dầu xanh -                           
77 26/09/2017 Chị Linh ở Bàu Bàng cho 20 bánh Trung thu -                           
78 27/09/2017 Chú Lương ở Sài Gòn cho 10 hộp * 4 cái bánh Trung thu -                           
79 28/09/2017 Sở LĐTBXH Bình Dương cho 32 phần quà bánh Trung Thu -                           
80  Gia đình chị Trang ở Bình Dương và gia đình chị Thảo ở Bến Cát cho 46 phần quà bánh Trung thu -                           
81 29/09/2017 Công ty Bất Động Sản Hưng Thịnh chi nhánh Tân Sơn Nhất cho: -                           
82      _20 thùng mì*30 gói -                           
83      _3 cây đường * 12kg -                           
84      _3 thùng nước mắm * 12 chai -                           
85      _4 thùng nước tương * 24 chai -                           
86      _3 thùng sữa tươi -                           
87      _10 kg bột ngọt -                           
88      _6 bịch bột giặc Lix * 6kg -                           
89     _1 thùng bánh kẹo -                           
90     _20 lít dầu ăn -                           



91  Thị Ủy Thị Xã Bến Cát tặng 37 phần quà bánh Trung thu -                           
92 30/09/2017 CLB Tâm Nhân Ái đến thăm tổ chức Trung Thu và tặng quà cho các em -                           
93  Thị Đoàn Bến Cát đến thăm và tặng quà Trung thu cho các em -                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           


